
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 4.946.033.344    

1 01/08/2016 Chú Nghĩa ở Sài Gòn cho tiền mặt 1.000.000           
2  Cô Giang - Chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt 2.000.000           
3  Công ty TNHH Lân Thành thanh toán lãi vay tháng 7 năm 2016 lần 3 cho vô tài khoản 801 4.666.667           
4 02/08/2016 Các Cô, Chú Phòng công nghiệp công ty Hữu Toàn cho vô tài khoản 801 2.000.000           
5  Gia đình em Lâm Minh Khiết cho tiền mặt 1.500.000           
6 04/08/2016 Khoa kiểm soát dịch bệnh khoa y tế cộng đồng Trung tâm y tế Bến Cát cho tiền mặt 2.000.000           
7  Quầy thuốc Đạt Minh số 109 An Tây - Bến Cát cho tiền mặt 1.000.000           
8  Chi đoàn Trung tâm y tế Bến Cát cho tiền mặt 1.000.000           
9 08/08/2016 Cô Phương, Chú Phan Kỳ Trung ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 15.000.000         
10  Một Mạnh Thường Quân cho vô tài khoản 801 500.000              
11  Cô, Chú Thanh Nhan cho vô tài khoản 801 2.000.000           
12 09/08/2016 Cô Trần Thanh Xuân ở Biên Hòa cho vô tài khoản 801 2.000.000           
13 10/08/2016 Chú Duy Tuấn - Cô Khai Anh - Đại học Kinh Tế K15 cho vô tài khoản 801 3.000.000           
14 11/08/2016 Một Mạnh Thường Quân cho vô tài khoản 801 200.000              
15  Gia đình em Thanh Tuấn cho tiền mặt 1.000.000           
16 13/08/2016 Gia đình Cô Lan , Cô Nga ở Thủ Đức cho tiền mặt 2.300.000           
17  Gia đình em Lê Phong cho tiền mặt 1.000.000           
18 16/08/2016 Cô Kim Oanh ở Canada cho tiền mặt 100 CAD 1.654.800           
19  Chú Truong Nguyen ở Canada cho tiền mặt 100 CAD 1.654.800           
20  Chú Tuấn bạn chú Nguyễn Chí Trung cho vô tài khoản 801 1.000.000           
21 17/08/2016 Chú Lộc ở Hà Nội cho vô tài khoản 801 1.000.000           
22  Diễn viên Lê Phương cho vô tài khoản 801 20.000.000         
23 18/08/2016 Cô Hương , Cô Hiền, Cô Chi (Đại học Kinh Tế K15) cho tiền mặt 2.500.000           
24  Chú Trần Mạnh Hà (Đại học Kinh Tế K15) cho tiền mặt 3.000.000           
25  Chú Bùi Văn Tuấn (Đại học Kinh Tế K15) cho tiền mặt 2.500.000           
26  Gia đình cô, chú Nhơn - Lan (Đại học Kinh Tế K15) cho tiền mặt 30.000.000         
27 22/08/2016 Cô Hiền ở Thụy Sĩ cho tiền mặt 800 EUR 20.092.000         
28  Cô Dung ở Thụy Sĩ cho tiền mặt 200 EUR 5.023.000           
29  Chú Truong Nguyen ở Canada cho tiền mặt 100 CAD 1.654.800           
30  Một Mạnh Thường Quân ở Bình Dương cho tiền mặt 1.000.000           
31 23/08/2016 Dì Chín ở Bình Dương cho tiền mặt 1.000.000           
32  Chú Dũng ở Cali cho tiền mặt 500 USD 11.130.000         
33  Cô Nguyen Ngoc Thu cho vô tài khoản 801 2.000.000           
34  Bạn đọc báo tuổi trẻ cho vô tài khoản 801 5.000.000           
35 24/08/2016 Lãi suất của sổ tiết kiệm 1 tỷ cho vô tài khoản 801 4.364.140           
36  Cô Duyên cho vô tài khoản 801 5.000.000           
37  Chú Chiến và bạn ở Gò Vấp cho tiền mặt 1.000.000           
38 25/08/2016 Cô Hương ở Mỹ cho vô tài khoản 801 19.900.000         
39 26/08/2016 Chú Nguyễn Hữu Phước - Bác sỹ ở Pháp cho tiền mặt 12.000.000         
40 27/08/2016 Gia đình chú Thiền cấp nước Bình Dương cho tiền mặt 50.000.000         
41  Cô Võ Mai Uyên ở Tân An - Long An cho tiền mặt 2.000.000           
42  Gia đình Cô ,Chú Đỗ Cần - Kiên Thị Thu ở Sài Gòn cho tiền mặt 5.000.000           
43  Chú Nguyễn Chí Hiếu - Công ty TNHH Thương mại - tiếp vận DTD - Tp. HCM cho tiền mặt 1.000.000           
44  Chú Vĩ - Giám đốc công ty OLAM Việt Nam cho tiền mặt 2.000.000           
45  Chú Phong - công ty  TNHH Việt Thanh cho tiền mặt 2.500.000           
46  Công ty Quốc Tế L & T cho tiền mặt 1.000.000           
47  Cô , chú Nguyễn Nhật Nguyên - Công ty TNHH 3 TC cho tiền mặt 1.000.000           
48  Chú Đàm Kiến Tín ở Sài Gòn cho tiền mặt 500.000              
49  Chú Trần Quốc Bình ở Sài Gòn cho tiền mặt 500.000              
50  Chú Nguyễn Đình Tân ở Cái Bè cho tiền mặt 2.000.000           
51  Chú Trần Ngọc Sơn ở Sài Gòn cho tiền mặt 2.000.000           
52  Cô Chú Nguyễn Hạnh Nhân - Công ty lương thực Đồng Tháp cho tiền mặt 1.000.000           
53  Anh Nguyễn Minh Phát - Đại học RMIT - Tp. HCM cho tiền mặt 5.000.000           
54  Chú Bé Tám - Kho Việt Thanh - Tân An - Long An cho tiền mặt 1.000.000           
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55  Kho gạo Việt Thanh ở Tân An - Long An cho tiền mặt 10.000.000         
56  Công ty TNHH Ba Huân - Sài Gòn cho tiền mặt 4.000.000           
57  Tiệm vàng Kim Huê ở Bình Dương cho tiền mặt 4.000.000           
58 29/08/2016 Chú Nguyễn Trí Thanh cho vô tài khoản 801 4.000.000           
59  Gia đình em Nguyễn Ngọc Mai Trinh cho tiền mặt 1.000.000           
60  Một Mạnh Thường Quân ở Bình Dương cho tiền mặt 1.000.000           
61 30/08/2016 Cô Giang - Chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt 2.000.000           
62  Công ty TNHH Lân Thành thanh toán lãi vay tháng 8 năm 2016  cho vô tài khoản 801 4.666.667           
63  Cô Hiền - Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Tp.HCM cho vô tài khoản 801 1.000.000           
64  Công ty TNHH Quốc Tế Mai Phuong cho vô tài khoản 801 6.000.000           
65 31/08/2016 Cô Trâm Trần cho vô tài khoản 801 2.000.000           
66  Lãi suất không kỳ hạn của tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 37.987                
67  Thầy Thuận cho tiền mặt 5.349.000           
68  Cô Thơ cho tiền mặt 14.620.500         
69  Thu tiền học sinh ngoài vào học thêm ở Hướng Dương 36.532.300         
74 Tổng Trong kỳ 367.346.661       

Tổng Cuối kỳ 5.313.380.005    

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                     

-                     
-                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 9.901.159.646    

1 01/08/2016 Tiền chợ 577.000              
2  Cho tiền 4 học sinh hớt tóc 80.000                
3  Cho tiền học sinh Lâm nhuộm lại tóc và hớt tóc 120.000              
4  Mua 6 bao đất trồng 138.000              
5  Mua 1 bịch hạt giống cải ngọt 16.000                
6  Mua 1 bịch hạt giống cải bẹ xanh 12.000                
7  Mua 1 bịch hạt giống rau dền đỏ 14.000                
8  Mua 1 bịch hạt giống cải tỏa xãi 12.000                
9  Mua 1 bịch hạt giống rau tần ô 14.000                
10  Mua 1 bịch hạt giống bí ăn đọt 23.000                
11  Mua 1 bịch hạt giống cải bẹ xanh đuôi phụng 13.000                
12  Mua 1 bịch hạt giống rau dền xanh tròn 13.000                
13  Mua 1 bịch hạt giống rau dền tía 13.000                
14  Mua 1 bịch hạt giống rau quế 12.000                
15  Mua 1 bịch hạt giống rau đay xanh 14.000                
16  Mua 1 bịch hạt giống cải bẹ dúng 11.000                
17  Mua 1 bịch hạt giống rau mồng tơi 18.000                
18  Mua 1 bịch hạt giống cải ngọt bông 12.000                
19  Mua 1 bịch hạt giống rau xà lách 10.000                
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20  Mua 1 bịch hạt giống rau muống 15.000                
21  Mua 1 bịch hạt giống ngò rí 13.000                
22  Mua 1 bịch hạt giống rau cải 13.000                
23  Mua 2 chai thuốc cai thuốc lá 260.000              
24  Cho tiền học sinh đá banh ( 2 lần) 620.000              
25 02/08/2016 Tiền chợ 479.000              
26  Đổ xăng xe hơi 350.000              
27  Mua 3 hộp keo vá xe 36.000                
28 03/08/2016 Tiền chợ 304.000              
29 04/08/2016 Tiền chợ 797.000              
30  Mua 10 cuốn phiếu thu 95.000                
31  Mua 2 bình ga 360.000              
32  Tiền xe cho học sinh Quân về quê 300.000              
33  Sửa máy bơm nước 450.000              
34  Sửa xe máy 160.000              
35 05/08/2016 Tiền chợ 608.000              
36  Mua 1 can tưới rau 35.000                
37  Mua 2 bông tưới rau 14.000                
38  Mua 1.000 bìa bao tập cho học sinh 500.000              
39 06/08/2016 Tiền chợ 744.000              
40  Mua 1 líp xe đạp 25.000                
41  Mua vòi bơm 45.000                
42  Mua 2 baga 90.000                
43  Mua 3 sợi dây sên 66.000                
44  Mua 2 thùng nước suối 150.000              
45  Cho tiền học sinh đá banh 160.000              
46  Mua 3 kg bịch đựng rác 105.000              
47 07/08/2016 Tiền chợ 467.000              
48 08/08/2016 Tiền chợ 575.000              
49  Tiền nhà cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 3.500.000           
50  Tiền ăn cho sinh viên học đại học ở Thủ Đức 2.000.000           
51  Phí chuyển tiền 12.000                
52  Mua 1 chai nước vệ sinh nhà vệ sinh 35.000                
53  Tiền xe gởi hồ sơ cho học sinh Trí 20.000                
54  Mua 10 sơ mi nhựa đựng hồ sơ 60.000                
55  Mua 3 ống cống 60*100 810.000              
56  Tiền xe cho học sinh Nghĩa về quê 300.000              
57  Đóng tiền đầu năm cho học sinh Tường 554.500              
58  Đóng tiền đầu năm cho học sinh An 473.000              
59  Đóng tiền đầu năm cho học sinh Dung 526.500              
60  Mua thuốc cho An 30.000                
61  Mua 2 lốc nước ngọt 200.000              
62 09/08/2016 Tiền chợ 553.000              
63  Mua 1 lốc nước ngọt ( 6 chai ) 102.000              
64 10/08/2016 Tiền chợ 742.000              
65  Đổ xăng xe máy 30.000                
66 11/08/2016 Tiền chợ 586.000              
67  Mua 1 sợi dây sên 40.000                
68  Mua 2 ruột xe đạp 60.000                
69  Đóng phí xét tuyển cho học sinh lớp 10 ở Trung tâm GDTX Bến Cát 80.000                
70  Cho tiền học sinh đá banh 200.000              
71  Mua cám gà 120.000              
72 12/08/2016 Tiền chợ 767.000              
73  Mua 3 thùng nước suối 255.000              
74  Đóng phí xét tuyển Cao Đẳng cho học sinh Ninh 30.000                
75  Đổ xăng xe máy cho Thầy Minh đi nộp hồ sơ cho học sinh Ninh ở Sài Gòn 60.000                
76  Tiền phù hiệu cho 8 học sinh THPT Bến Cát 240.000              
77  Tiền đồng phục thể dục cho 3 học sinh lớp 10 THPT Bến Cát 300.000              



78 13/08/2016 Tiền chợ 674.000              
79  Mua 1 sợi dây sên xe đạp 35.000                
80  Mua 2 ruột xe đạp 56.000                
81  Mua 1 vỏ xe đạp 45.000                
82  Mua 1 nhông xe đạp 35.000                
83  Mua 5 ruột xe đạp 680 115.000              
84  Mua 1 bộ thắng xe đạp 60.000                
85  Mua 1 bộ peal xe đạp 20.000                
86 14/08/2016 Tiền chợ 494.000              
87 15/08/2016 Tiền chợ 698.000              
88  Mua 2 hộp mực in 100.000              
89  Đóng tiền điện tháng 7 4.652.000           
90 16/08/2016 Tiền chợ 268.000              
91  Đổ xăng xe máy 30.000                
92 17/08/2016 Tiền chợ 395.000              
93 18/08/2016 Tiền chợ 719.000              
94  Đóng tiền điện thoại tháng 7 1.186.000           
95  Mua phân bón cho cây 155.000              
96  Mua 1 sợi dây nịt cho học sinh An 50.000                
97  Photo, công chứng giấy tờ cho học sinh Ninh 10.000                
98 19/08/2016 Tiền chợ 659.000              
99  Đóng tiền Internet tháng 7 620.000              

100  Mua 2 van 34 56.000                
101  Mua 2 van 27 60.000                
102  Mua 12 ống nối 34 36.000                
103  Mua ống 34 15.000                
104  Lương Cô Mai 3.000.000           
105 20/08/2016 Tiền chợ 651.000              
106  Tiền gởi thư cho công ty Pepsico 13.000                
107  Đổ xăng xe máy 40.000                
108 21/08/2016 Tiền chợ 597.000              
109  Mua cám gà 120.000              
110 22/08/2016 Tiền chợ 650.000              
111  Phí gởi hồ sơ xét tuyển Cao Đẳng cho học sinh Ninh 16.000                
112  Phí xét tuyển 30.000                
113  Tiền gởi hồ sơ cho học sinh Lực 15.000                
114  Phí chuyển tiền 20.000                
115  Mua phân tro 300.000              
116  Mua nhớt 370.000              
117  Mua banh 330.000              
118  Mua đồng phục thể dục cho học sinh Lê Quý Đôn 630.000              
119  Mua đồng phục thể dục cho học sinh Võ Thị Sáu 420.000              
120 23/08/2016 Tiền chợ 657.000              
121 24/08/2016 Tiền chợ 680.000              
122  Tiền xe vận chuyển hải sản 100.000              
123  Mua 1 que hàn 45.000                
124  Mua 20 cây kẽm PX 20*20*1,4 1.200.000           
125  Mua 20 cây kẽm PX 13*26*1,1 980.000              
126  Phí vận chuyển 100.000              
127  Mua 69 khay trồng rau 1.587.000           
128  Mua 2 kg đậu xanh 60.000                
129  Mua 4 bao đất 200.000              
130  Mua 40 bịch hạt giống 400.000              
131  Mua 1 bịch hạt giống cải xanh 20.000                
132  Mua 3 bịch hạt giống bồ ngót 48.000                
133  Mua 2 cái xẻng 70.000                
134  Mua 1 bịch hạt giống rau diếp cá 20.000                
135  Mua 1 bình ga 180.000              



136  Đổ xăng hơi 300.000              
137  Đổ xăng xe máy 40.000                
138  Rút tài khoản 801 trả phí chuyển tiền 275.000              
139 25/08/2016 Tiền chợ 298.000              
140  Tiền xe chở sinh viên ở Nhật từ sân bay Tân Sơn Nhất về Hướng Dương 400.000              
141  Cho tiền học sinh đá banh 200.000              
142 26/08/2016 Tiền chợ 517.000              
143  Mua 1 ống nối 42 6.000                  
144  Mua 1 RT 34 5.000                  
145  Mua 1 RN 34 5.000                  
146  Mua 1 RT 60 15.000                
147  Mua 1 RN 60 15.000                
148  Mua 1 T 60/ 34 20.000                
149  Mua 1 L 34 5.000                  
150  Mua 1 N 34 5.000                  
151  Mua 1 T 60 / 42 GC 3.000                  
152  Mua ɸ 34 8.000                  
153  Mua keo 15.000                
154  Mua 1 cuộn cao su non 5.000                  
155  Mua ɸ 60 15.000                
156  Mua ɸ 42 10.000                
157  Mua 1 nối 42 7.000                  
158  Mua 1 co 42 8.000                  
159  Mua ty hút sâu 35.000                
160  Mua Rupe 15.000                
161  Tiền xe cho học sinh Hlai đi tái khám ở Sài Gòn 132.000              
162  Mua giày đi học cho học sinh Lâm 250.000              
163  Mua nước uống cho học sinh 309.000              
164 27/08/2016 Tiền chợ 754.000              
165  Cho tiền học sinh đá banh 200.000              
166  Đổ xăng xe hơi 500.000              
167  Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản 801 22.000                
168 28/08/2016 Tiền chợ 499.000              
169  Mua nguyên liệu cho học sinh làm bánh 150.000              
170  Mua 5 bót chà sàn cho học sinh làm hàng gia công 50.000                
171  Đóng quỹ lớp cho học sinh Phúc, Thắng 20.000                
172  Mua cám gà 120.000              
173 29/08/2016 Tiền chợ 350.000              
174  Cho tiền 4 học sinh hớt tóc 100.000              
175  Tiền xe cho sinh viên Thủ Đức đi họp mặt sinh viên 600.000              
176  Tiền ăn cho sinh viên đi họp mặt sinh viên 1.300.000           
177 30/08/2016 Tiền chợ 359.000              
178  Mua 1 lốc nước ngọt ( 6 chai ) 102.000              
179  Mua 10 khuôn inox làm đá 120.000              
180  Mua 30 cây kẽm VT 13*26*1,1 1.590.000           
181  Mua 20 cây kẽm VT20*20*1,4 1.200.000           
182  Phí vận chuyển 100.000              
183  Cho tiền học sinh nam đá banh 200.000              
184  Cho tiền nữ ăn quà 200.000              
185  Đỗ xăng xe máy 40.000                
186 31/08/2016 Tiền chợ 492.000              
187  Lương Thầy Minh 10.000.000         
188  Lương Thầy Kỳ 6.000.000           
189  Lương Thầy Thuận 3.200.000           
190  Lương Cô Thơ 3.200.000           
191  Lương cô Loan 4.000.000           
192  0 -                     
193  Tổng chi trong kỳ 84.822.000         



1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 5.228.558.005    
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 5.228.558.005    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 01/08/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
2  Cửa hàng VLXD Tấn phát cho 1 số gạch lát sàn cũ -                     
3 03/08/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
4  Cô, chú Trung - Phương cho 25 kg gạo -                     
5  Chú Diêu cửa hàng Thuận Hữu ở ngã tư Tân Dù cho 25 kg gạo -                     
6  Cửa hàng Bửng ở Bến Cát cho 100 kg gạo -                     
7 04/08/2016 Chuà Tổ ở Bến Cát cho 40 phần cơm chay -                     
8  Cô Nhàn và bạn ở Bến Cát cho 1 số quần áo cũ và hớt tóc cho các học sinh Hướng Dương -                     
9  Chi Đoàn Trung tâm Y Tế Bến Cát cho 140 quyển tập, 140 cây viết bi -                     
10 07/08/2016 Chú Tài - Cô Vân ở Bến Cát cho 1 thùng nước giải khát trà chanh 24 chai 350ml/ thùng -                     
11  và 1 số bánh ngọt -                     
12 08/08/2016 Cô Trang ở Sài Gòn cho 1 số sách cũ -                     
13 12/08/2016 Công ty TNHH sơn Akzo Nobel Việt Nam cho toàn bộ sơn và sơn lại Cơ Sở Hướng Dương -                     
14 13/08/2016 Cô Nga ở Thủ Đức cho 50 quyển tập, 36 cây viết chì và 1 số bút sáp tô màu -                     
15 14/08/2016 Chú Hoan công ty Ngôi nhà Việt ( Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương) cho 10 cây chổi -                     
16  quét nhà, 10 cây chổi quét sân, 10 cây lau nhà, 1 cây bấm giất loại lớn, 48 hộp hồ -                     
17  dán, 600 bì thư, 5 cây kim bấm loại nhỏ, 132 cây bút xóa, 50 cây bút dạ quang, 120 -                     
18  cây bút lông viết bảng, 144 cây kẹp bướm loại nhỏ, 36 cây kẹp bướm loại lớn, 140 cây -                     
19  bút bi đỏ, 25 hộp kim bấm giấy lớn, 77 cục gôm, 3 cây kéo, 23 xấp giấy A4 màu -                     
20  ( 100 tờ / xấp), 12 con dao rọc giấy, 213 cây bút chì, 750 cây nẹp giấy, 165 cây cọ vẽ -                     
21  màu nước, 1 cuộn băng keo nhỏ, 12 chai Vim ( 1 lít / 1 chai), 100 khẩu trang y tế, -                     
22  105 khẩu trang vải, 250 lưỡi dao rọc giấy, 3 gram giấy A5 màu, 903 bìa kiếng A4, 4 sọc -                     
23  đựng hồ sơ, 30 cái bìa kẹp hồ sơ bằng giấy, 1 số găng tay vải. -                     
24 17/08/2016 Chuà Tổ ở Bến Cát cho 40 phần cơm chay -                     
25 18/08/2016 Gia đình Cô, Chú Nhơn - Lan và bạn cho 5 thùng sữa Cô Gái Hà Lan ( 48 hộp 180 ml/ thùng) -                     
26  Một Ân Nhân ở Mỹ Phước cho 50 kg gạo -                     
27  Cửa hàng sắt Hòa Sương ở Bến Cát cho 25 kg gạo -                     
28 19/08/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây -                     
29 20/08/2016 Công ty UPS Việt Nam cho 2 thùng sữa Cô Gái Hà Lan ( 48 hộp 180 ml/ thùng), -                     
30  2 thùng nước suối Lavie ( 24 chai 500 ml/thùng), 100 quyển tập 200 trang -                     
31 22/08/2016 Cô Hiếu ở Bình Thuận cho 126 lít nước mắm -                     
32 23/08/2016 Một Ân Nhân cho 80 kg gạo -                     
33 24/08/2016 Gia đình em Phạm Nga ở Bình Thuận cho 20 kg hải sản -                     
34  Chú Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 25 kg trái cây -                     
35 25/08/2016 Một Ân Nhân cho 20 kg gạo -                     
36 26/08/2016 Chị Phương ở Mỹ Phước cho 2 thùng sữa Cô Gái Hà Lan ( 48 hộp 180 ml/ thùng) -                     
37 27/08/2016 Cô Hằng Mẹ và Bé Thiên Thanh cho 480 cây viết bi, 50 cái gối hơi có bao, 50 cái -                     
38  mền nỉ bông, 40 cái mùng -                     
39  Cô Minh Đẩu bán lịch ở Quận 6 cho 5 thùng mì tôm ( 30 gói/ thùng) -                     
40  Gia đình Cô, chú Đỗ Cần - Kiên Thị Thu cho 1.000 quyển tập -                     
41  Công ty TNHH Ba Huân ở Sài Gòn cho 100 phần quà gồm: 200 bịch xúc xích -                     
42  ( 5 cây / bịch), 200 lốc trứng gà Ba Huân (6 trứng / lốc) -                     
43 28/08/2016 Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây -                     
44 30/08/2016 Chú Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 30 kg trái cây -                     
45  Một Ân Nhân cho 25 kg gạo, 1 thùng mì ( 30 gói/ thùng), 1 thùng phở ăn liền -                     
46  ( 30 gói/ thùng), 5 gói trà ( 80 gam/ gói), 100 cuốn tập -                     
47  Một Ân Nhân cho 150 kg gạo, 3 thùng mì tôm ( 30 gói/ thùng), 2 thùng nước tương -                     
48  ( 48 chai 1 lít/ thùng) -                     
49   -                     

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC



Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     


